Mẫu 01-Phụ lục III

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số dư lượng kháng sinh trong thịt gà bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ (HPLC-UV, HPLC/MS và HPLC/MS/MS)

2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 
Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp

eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết: 
 Chất tồn dư độc hại phổ biến trong thịt là kháng sinh. Tác hại của tồn dư kháng sinh là tạo ra những vi khuẩn kháng kháng sinh, làm mất hiệu lực điều trị của kháng sinh, làm tốn kém nhiều tiền của để tạo ra các loại kháng sinh mới chữa trị những bệnh hiểm nghèo. Kháng sinh tồn dư còn gây độc như tetracyclin gây bệnh về xương và răng ở thai và trẻ nhỏ. 

Các sản phẩm chế biến từ thịt đang phát triển nhanh, nhu cầu sử dụng thịt là nguồn cung cấp protein năng lượng không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Song song với việc phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm từ thịt, người chăn nuôi đã tăng năng suất bằng cách sử dụng kháng sinh và hormon như là chất kích thích tăng trọng, giảm tiêu hao thức ăn nhằm tăng lợi nhuận. Ngoài ra, để ngăn chặn dịch bệnh gây chết đối với vật nuôi, người chăn nuôi đã pha trộn một lượng lớn thuốc kháng sinh trong thức ăn. Do không có chuyên môn, việc lạm dụng thuốc đã dẫn tới tình trạng bệnh nặng hơn và vật nuôi ngày càng phụ thuộc vào thuốc kháng sinh. Vì vậy, nhiều sản phẩm chứa dư lượng kháng sinh có mặt trên thị trường là nguy cơ tiềm ẩn cho sức khoẻ người tiêu dùng. 
Kháng sinh tồn dư trong thịt gà ở nước ta khá trầm trọng do sử dụng thức ăn bổ sung chứa kháng sinh không được kiểm soát. Trong một khảo sát ở TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện thấy 52% mẫu thịt gà chứa dư lượng kháng sinh như ampicilin, oxytetracyclin cao hơn tiêu chuẩn cho phép của châu Âu hàng nghìn lần, có loại như chloramphenicol nhiều nước cấm nhưng vẫn có trong mẫu thịt nói trên (Lã Văn Kính và cs 2001; Lê Ngọc Tú và cs 2006).                  

Hiện nay, việc nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thịt chủ yếu dựa trên phương pháp phân tích hóa lý thông thường như sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao, elisa. Các phương pháp này hầu hết cho độ nhạy cao, kết quả khá chính xác. Tuy nhiên, hạn chế của các phương pháp ở chỗ chỉ phân tích được một chất kháng sinh mà không phân tích được một nhóm chất. Vì thế, sử dụng phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp đầu do khối phổ xuất hiện dãy peak tương ứng với mỗi chất sẽ cải tiến được rất nhiều trong việc xác định một nhóm chất khi tìm được dung môi đặc hiệu tách chiết nhóm chất kháng sinh đó. Do đó, yêu cầu của đề tài là:

- Tìm được dung môi đặc hiệu dễ tìm, chi phí thấp có thể tạo dẫn xuất được với nhiều kháng sinh thuộc cùng một nhóm thay vì chỉ xác định được một chất.

- Phân tích trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ xác định được nhóm chất, đồng thời đánh giá độ tin cậy của phương pháp thông qua hệ thống phần mềm thống kê.

- Kết quả của đề tài làm tiền đề cho việc sản xuất các bộ Kit phát hiện nhanh hầu hết các nhóm chất kháng sinh trong thịt cũng như các độc tố khác hiện diện trong thực phẩm. 
4. Mục tiêu:
Xây dựng được phương pháp xác định đồng thời các nhóm dư lượng kháng sinh không được phép sử dụng trong thịt gà khi kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ.
5. Nội dung chính:
- Tìm ra được một dư lượng kháng sinh không được phép sử dụng có trong thịt.

- Xây dựng đường chuẩn phát hiện các chất kháng sinh đó trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ (HPLC-UV, HPLC/MS và HPLC/MS/MS).

- Tách chiết các chất kháng sinh trong thịt bằng các dung môi đặc hiệu và tiến hành phân tích các dư lượng kháng sinh đó.

- Khảo sát độ không đảm bảo đo đồng thời áp dụng các phần mềm thống kê để đánh giá độ chính xác của phương pháp nghiên cứu.

- Hoàn thiện phương pháp phân tích.

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02
            

- Số lượng sách xuất bản: 


                        
6.1. Sản phẩm đào tạo: 

- Số lượng đề tài SV NCKH:

01 nhóm nghiên cứu

- Số lượng khoá luận tốt nghiệp đại học:
02 
6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng

và địa chỉ ứng dụng,...

- Sản phẩm dự kiến: Tìm ra phương pháp phân tích dư lượng kháng sinh trong thịt gà đảm bảo độ tin cậy.

- Loại sản phẩm ứng dụng: Phương pháp phân tích một số dư lượng kháng sinh trong thịt gà không được phép sử dụng.

- Phạm vi ứng dụng: Phân tích dư lượng kháng sinh trong thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gà, thịt lợn.

- Địa chỉ ứng dụng: 


+ Phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 
+ Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên.

+ Các Trung tâm kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm….

6.4. Các sản phẩm khác:
7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo:
 
- Kinh tế, xã hội: Kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 60.000.000 VNĐ
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 
	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)

	- Tìm các dư lượng kháng sinh không được phép sử dụng trong thịt gà.

- Nghiên cứu các dung môi đặc hiệu tách chiết các dư lượng kháng sinh trong việc xử lý mẫu phân tích.

- Đánh giá độ chính xác của phương pháp phân tích thông qua phần mềm thống kê.

- Hoàn thiện phương pháp phân tích
- Báo cáo kết quả và nghiệm thu đề tài
	- Danh mục các chất kháng sinh không được phép sử dụng trong thịt gà.

- Tìm được dung môi đặc hiệu tách chiết mẫu phân tích.

- Đánh giá được các thông số về độ chính xác và độ nhạy của phương pháp phân tích.

- Các phương pháp phân tích 

	7- 10/2012

11/2012-4/2013

5-9/2013

10-12/2013
01-02/2014



Thái Nguyên, ngày 8 tháng 3 năm 2012
                                                                                           Tổ chức/Cá nhân đề xuất








         ThS. Vũ Thị Hạnh
